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1/ Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)

	Mã đề
	111
	112
	113
	114

	Câu 1
	D
	A
	C
	C

	2
	A
	C
	A
	A

	3
	C
	B
	C
	D

	4
	C
	C
	A
	C

	5
	C
	A
	C
	C

	6
	B
	D
	B
	D

	7
	B
	C
	D
	A

	8
	D
	C
	A
	C

	9
	D
	D
	C
	C

	10
	C
	C
	C
	C

	11
	A
	C
	C
	D

	12
	C
	A
	C
	C

	13
	A
	D
	A
	C

	14
	C
	A
	D
	A

	15
	B
	C
	C
	B

	16
	C
	C
	C
	B

	17
	A
	C
	D
	D

	18
	D
	B
	C
	D

	19
	C
	B
	C
	C

	20
	C
	D
	A
	A

	21
	D
	D
	B
	C

	22
	C
	C
	B
	A

	23
	C
	A
	D
	C

	24
	A
	C
	D
	B




2/ Phần tự luận (4,0 điểm)

	Câu
	Nội dung chấm
	Thang điểm

	 


 Câu 1
	- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ.
+  Công nghiệp : khoảng nửa sau những năm 40 , sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm tới hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới toàn thế giới ( 1948 hơn 56 % )
+  Nông nghiệp : năm 1949, sản lượng nông nghiệp của Mĩ bằng 2 lần sản lượng của các nước Anh, Pháp,  Đức, Italia ,Nhật Bản cộng lại.
+ Mĩ nắm hơn 50% số tàu bè đi lại trên biển , ¾ trử lượng vàng của thế giới; nền kinh tế Mĩ  chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.
- Khoảng 20 năm sau chiến tranh Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
	

0,5

0,5
0,5

0,5

	 
  Câu 2
	- Nội dung Hiệp định Sơ bộ : 
+ Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do, nằm trong khối Liên hiệp Pháp, có chính phủ riêng, nghị viện riêng, quân đội, tài chính riêng
+ Chính phủ Việt Nam đồng ý để cho 15.000 quân Pháp được ra miền Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật và rút dần trong thời hạn 5 năm.
+ Hai bên ngừng mọi hoạt động xung đột ở phía Nam và giữ nguyên quân đội của mình ở vị trí cũ , tạo không khí thuận lợi để đi đến cuộc đàm phán chính thức, bàn về các vấn đề ngoại giao của Việt Nam.
- Ý nghĩa : Với việc kí Hiệp định Sơ bộ, ta tránh được cuộc chiến đấu với nhiều kẻ thù cùng một lúc, đẩy được Quân Trung Hoa Dân quốc về nước, có thêm thời gian hòa bình để chuẩn bị lực lượng… Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

	
0,5


0,5



0,5


0,5



